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1 Phan Thị Thu Nga 25/11/2003 Cao đẳng Giáo viên mầm non 82,3 82,3 Không

2 Phạm Thị Anh Thư 25/02/1997 Cử nhân Giáo viên mầm non 92 92 Trúng tuyển

3 Ngô Thị Mỹ Xuyên 15/10/2003 Cao đẳng Giáo viên mầm non 76 76 Không

4 Trần Thị Mỹ Chi 26/6/1998 Cao đẳng Giáo viên mầm non 79,3 79,3 Không

5 Phạm Thị Hồng Lam 12/11/1987 Cử nhân Giáo viên mầm non 80 80 Không

1 Huỳnh Thị Kim Tuyến 21/7/1993 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
72,2 72,2 Không

2 Lê Võ Hoàng Long 07/11/2002 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
76,2 76,2 Trúng tuyển

1 Đặng Thị Bé Sang 11/5/2003 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
56,2 56,2 Không

2 Võ Thị Bích Chăm 15/02/2001 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
61,5 61,5 Trúng tuyển

1 Nguyễn Thị Trúc Ly 27/7/2001 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
91,8 91,8 Trúng tuyển

Kết quả
Tổng 

cộng
Vị trí tuyển dụng

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

(kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTDVC ngày     tháng 03 năm 2026 của HĐTDVC xã Thạnh Phú)

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

II. Trường Tiểu học An Thạnh

I. Trường Mẫu giáo Thạnh Phú

IV. Trường Tiểu học Bình Thạnh

III. Trường Tiểu học Mỹ An

TT

Điểm chấm vòng 2 và ưu 

tiên (nếu có)
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2 Nguyễn Thị Hân 10/10/2002 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
92,7 92,7 Trúng tuyển

3 Đặng Thị Anh Khoa 23/5/1996 Cử nhân 
Giáo viên Tiểu học dạy 

nhiều môn
76,8 76,8 Không

4 Mai Thành Trung 09/5/2000 Cử nhân Giáo viên Giáo dục thể chất 53,8 53,8 Không

5 Ngô Hữu Trí 25/5/1990 Cử nhân Giáo viên Giáo dục thể chất 72,3 72,3 Không

6 Trần Chí Linh 02/8/1995 Cử nhân Giáo viên Giáo dục thể chất 62,2 62,2 Không

7 Phạm Thanh Nam 30/3/1994 Cử nhân Giáo viên Giáo dục thể chất 82,5 82,5 Trúng tuyển

1 Trương Thị Cẩm Yến 17/02/2002 Cử nhân 
Giáo viên môn Khoa học 

tự nhiên
63,3 63,3 Không

2 Phạm Thị Diễm Hằng 26/6/2002 Cử nhân 
Giáo viên môn Khoa học 

tự nhiên
74,3 74,3 Trúng tuyển

3 Lưu Văn Phương 20/01/1994 Cử nhân Giáo viên Toán 64,2 64,2 Không

4 Bùi Kim Thoa 20/4/2002 Cử nhân Giáo viên Toán 60,8 60,8 Không

5 Võ Trọng Nghị 27/01/1998 Cử nhân Giáo viên Toán 58,3 58,3 Không

6 Phan Trường An 20/11/2002 Cử nhân Giáo viên Toán 76,7 76,7 Trúng tuyển

7 Nguyễn Huy Phước 29/02/1988 Cử nhân Giáo viên Toán 60 60 Không

1 Nguyễn Văn Toản 28/01/1994 Giáo viên Ngữ văn 80 80 Trúng tuyển

1 Hồ Thị Thảo Quyên 09/7/2003 Cử nhân Giáo viên Lý 70 70 Không

2 Phan Thành Luân 07/10/1985 Thạc sĩ Giáo viên Lý 75 75 Không

3 Đào Thị Diễm Trinh 17/10/1997 Cử nhân Giáo viên Lý 78,3 78,3 Không

VII. Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh

V. Trường Trung học cơ sở Mỹ An

VI. Trường Trung học cơ sở An Thạnh
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4 Nguyễn Thị Huỳnh Như 30/7/2002 Cử nhân Giáo viên Lý 72,5 72,5 Không

5 Phạm Nguyễn Duy Khanh 09/01/2002 Cử nhân Giáo viên Lý 62,5 62,5 Không

6 Tô Thị Huyền Trân 30/3/2003 Cử nhân Giáo viên Lý 85 85 Trúng tuyển

1 Trần Văn Quang 12/02/1993 Cử nhân Nhân viên Thiết bị 77,7
Bộ đội 

xuất ngũ
2,5 80,2 Trúng tuyển

2 Phan Thị Ngân 17/11/1986 Cử nhân Nhân viên Thiết bị 69,3 69,3 Không

VIII. Trường Trung học cơ sở Thạnh Phú
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